
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Ba Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Tân Mỹ, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

21/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN MINH

2400955696

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TUẤN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  0969951298
Email:

Fax:
Website:
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2.650.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, cửa tự động

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Gia công, lắp đặt cửa đi, cửa sổ, vách ngăn bằng kim 
loại, kính

4330(Chính)

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, bộ đèn điện. Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế; Bán buôn đồ dùng nội thất: Giá sách, kệ 
sách bằng gỗ và kim loại.

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy mài, bào, dập, khoan, hàn, tiện, cắt gọt 
kim loại.

4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, kim loại.

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn kính xây dựng; vật liệu, thiết bị khác trong 
xây dựng.

4663

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

10. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

11. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

17. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, kim loại, bằng 
nhựa, và vật liệu khác

3100

19. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
VĂN ĐẠT 

Việt 
Nam

Thôn Tiến Trung, Xã 
Tiến Thắng, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.325.000.000 50,000 024084018214

2NGUYỄN 
MINH HẢI

Việt 
Nam

Thôn Tiến Trung, Xã 
Tiến Thắng, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.325.000.000 50,000 024086005005

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024084018214
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tiến Trung, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiến Trung, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN ĐẠT Nam

27/11/1984 Nùng Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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